
















Vốn NSNN 
(trong nước)

Vốn ODA
Vốn thành phần 
kinh tế và dân cư

Tổng số 206,622 61,500 2,289 1,647 57,564

I Lĩnh vực giao thông - cảng biển 5,452 3,571 1,382 2,189

1
Đường nối cao tốc Bắc Nam với Quốc lộ 1 và 
cảng biển tổng hợp Cà Ná

903.0 903.0 214 689

2
Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và 
đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp 
Thành Hải

185.0 75.0 75.0

3
Đường vành đai phía Bắc (đoạn từ đèo Khánh
Nhơn đi Quốc lộ 1A)

487.6 480.0 480.0

4 Đường Văn Lâm - Sơn Hải 372.5 370.0 370.0

5
Đường đôi vào 2 đầu thành phố (đoạn phía 
Nam)

503.9 242.7 242.7

6 Cảng cạn và trung tâm logictics (giai đoạn 1) 3,000 1,500 1,500

II Hạ tầng thủy sản, phòng chống thiên tai 3,841 2,043 495 1,548

7
Dự án đóng mới tàu kiểm ngư phục vụ tuần 
tra, kiểm soát và tìm kiếm cứu nạn trên biển

24.858 22 22

8
Đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh đoạn Đê biển khu
vực Nhơn Hải, xã Thanh Hải

26.4 24.0 24.0
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9
Dự án Môi trường bền vững các thành phố 
duyên hải - tiểu dự án thành phố Phan Rang 
Tháp Chàm

1,962.0 1,313.0 114.0 1,199.0

10

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của 
nông nghiệp quy mô nhỏ trong bối cảnh thiếu 
an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu tại 
khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ ”

143.1 127.0 20.0 107.0

11
Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một 
số tỉnh miền Trung - tỉnh Ninh Thuận

412.6 262.0 20.0 242.0

12 Đập hạ lưu Sông Dinh 691.5 147.0 147.0

13
Dự án đầu tư xây dựng Vườn Quốc gia Núi
Chúa giai đoạn 2016-2020 

166.7 19.0 19.0

14 Kè chống sạt lỡ Nhơn Hài đến Thanh Hải 105.0 52.0 52.0

15 Kè chống sạt lỡ khu vực cảng Cà Ná 50.0 25.0 25.0

16 Đê cửa Sông Phú Thọ 70.0 35.0 35.0

17

Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống
hoang mạc hóa và thích ứng với biến đổi khí
hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận
Nam

189.1 17.0 17.0

III Công nghiệp-năng lượng 172,980 49,375 49,375

18 Dự án đầu tư KCN Phước Nam 500 400 400

19 Khu công nghiệp Cà Ná 5,400 2,000 2,000

20 Nhà máy điện gió biển Phước Dinh 48,000 10,000 10,000

21 Nhà máy điện gió Power 1 1,700 1,190 1,190

22 Nhà máy điện gió Trung Nam Thuận Nam 4,950 3,465 3,465

23
Nhà máy điện dùng năng lượng tái tạo Phước 
Nam - Enfinity - Ninh Thuận

2,530 1,820 1,820
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24 Nhà máy điện khí LNG 49,000 19,000 19,000
25 Nhà máy chế biến thiết bị tuabin gió 2,100 1,000 1,000

26
Tổng hợp công nghệ xanh và hóa chất sau
muối

58,000 10,000 10,000

27 Tổng kho xăng dầu Cà Ná 800 500 500

IV Hạ tầng đô thị, du lịch 24,118 6,400 400 6,000

28
Khu dịch vụ du lịch Bãi cóc trong bãi cóc
ngoài

250 200 200

29
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Mũi Dinh - 
Cà Ná dọc đường ven biển phía Nam

1,800 200 200

30

Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và 
phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước 
đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt 
nhân Ninh Thuận 1 và 2

400.0 400.0 400.0

31 Khu đô thị mới Khánh hải 3,178 1,500 1,500

32 Dự án Khu đô thị Đầm Nại 14,000 3,000 3,000

33 Khu đô thị mới Đầm Cà Ná 4,490 1,100 1,100

V Hạ tầng cấp, thoát nước 230.8 111.5 12.5 99

34
Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 
thôn dựa trên kết quả

230.8 111.5 12.5 99
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